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ỦY BAN NHÂN DÂN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  TỈNH BÌNH ðỊNH                                      ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 76/2016/Qð-UBND                            Bình ðịnh, ngày 19 tháng 12 năm 2016 

 
QUYẾT ðỊNH 

Ban hành Quy ñịnh chính sách hỗ trợ 
phát triển công nghiệp hỗ trợ trên ñịa bàn tỉnh Bình ðịnh 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ðỊNH 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật ðầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;  

Căn cứ Nghị ñịnh số 118/2015/Nð-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính 
phủ Quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật ðầu tư; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 111/2015/Nð-CP ngày 03 tháng 11 năm 2015 của Chính 
phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ; 

Căn cứ Thông tư số 55/2015/TT-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ 
Công Thương Quy ñịnh trình tự, thủ tục xác nhận ưu ñãi và hậu kiểm ưu ñãi ñối 
với Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công 
nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển; 

Căn cứ Nghị quyết số 37/2016/NQ-HðND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội 
ñồng nhân dân tỉnh Bình ðịnh Khóa XII, kỳ họp thứ 3 quy ñịnh chính sách hỗ trợ 
phát triển công nghiệp hỗ trợ trên ñịa bàn tỉnh Bình ðịnh;  

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Công Thương, 
 

QUYẾT ðỊNH: 
 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy ñịnh chính sách hỗ trợ phát 
triển công nghiệp hỗ trợ trên ñịa bàn tỉnh Bình ðịnh.  

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc các Sở: Công 
Thương, Kế hoạch và ðầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, 
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Khoa học và Công nghệ, Lao ñộng - Thương binh và Xã hội; Trưởng ban Ban 
Quản lý Khu kinh tế; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng 
các cơ quan, ñơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.  

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 

Hồ Quốc Dũng 
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ỦY BAN NHÂN DÂN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  TỈNH BÌNH ðỊNH                                      ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
QUY ðỊNH 

Chính sách hỗ trợ phát triển công nghiệp hỗ trợ 
trên ñịa bàn tỉnh Bình ðịnh 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 76/2016/Qð-UBND 
ngày 19/12/2016 của UBND tỉnh Bình ðịnh) 

 
 

CHƯƠNG I 

NHỮNG QUY ðỊNH CHUNG 

ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh 

Quy ñịnh này quy ñịnh chính sách hỗ trợ phát triển công nghiệp hỗ trợ; trình tự 
xây dựng, thẩm ñịnh, phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ và hậu 
kiểm hỗ trợ ngoài các quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 111/2015/Nð-CP ngày 03 tháng 11 
năm 2015 của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ.  

ðiều 2. ðối tượng áp dụng 

Các tổ chức, cá nhân (sau ñây viết tắt là nhà ñầu tư) thực hiện các hoạt ñộng phát 
triển công nghiệp hỗ trợ trên ñịa bàn tỉnh Bình ðịnh thuộc Danh mục sản phẩm công 
nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển của tỉnh ñược quy ñịnh tại Phụ lục ban hành kèm theo 
Quy ñịnh này.  

ðiều 3. Giải thích từ ngữ 

Trong Quy ñịnh này, các từ ngữ dưới ñây ñược hiểu như sau: 

1. Công nghiệp hỗ trợ là các ngành công nghiệp sản xuất nguyên liệu, vật liệu, 
linh kiện và phụ tùng ñể cung cấp cho sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh. 

2. Sản phẩm công nghiệp hỗ trợ là sản phẩm thuộc các ngành công nghiệp sản 
suất nguyên liệu, vật liệu, linh kiện và phụ tùng ñể cung cấp cho sản xuất sản phẩm 
hoàn chỉnh.  

3. Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển của tỉnh (sau ñây 
viết tắt là Danh mục ưu tiên) là các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ñược quy ñịnh tại 
Phụ lục ban hành kèm theo Quy ñịnh này, ñược ñiều chỉnh phù hợp với tình hình phát 
triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo từng thời kỳ. 
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4. Hoạt ñộng phát triển công nghiệp hỗ trợ bao gồm: Hoạt ñộng trợ giúp của cơ 

quan quản lý nhà nước, các tổ chức, cá nhân về công nghiệp hỗ trợ, ñào tạo nguồn 

nhân lực, nghiên cứu và phát triển, hỗ trợ chuyển giao công nghệ sản xuất sản phẩm 

công nghiệp hỗ trợ, hợp tác quốc tế, phát triển thị trường; ñầu tư dự án sản xuất sản 

phẩm công nghiệp hỗ trợ; cung ứng dịch vụ phục vụ công nghiệp hỗ trợ. 

5. Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ (sau ñây viết tắt là Chương trình hỗ 

trợ) là tập hợp các nội dung, nhiệm vụ về hoạt ñộng xúc tiến, trợ giúp phát triển công 

nghiệp hỗ trợ nhằm mục tiêu phát triển sản xuất các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ.  

6. Dự án ñầu tư mới sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ là dự án ñược thực 

hiện lần ñầu hoặc hoạt ñộng ñộc lập với các dự án hiện có. 

7. Dự án ñầu tư mở rộng là dự án ñang sản xuất và ñược mở rộng quy mô, nâng 

cao công suất, ñổi mới công nghệ ñể sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ có ứng 

dụng thiết bị mới, quy trình sản xuất mới với năng lực sản xuất tăng ít nhất 20%. 

8. Chuyển giao công nghệ là chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng một 

phần hoặc toàn bộ công nghệ từ bên có quyền chuyển giao công nghệ sang bên nhận 

công nghệ. 

ðiều 4. Nguyên tắc hỗ trợ  

Ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí cho các nội dung tại Quy ñịnh này theo 

nguyên tắc: 

1. Nguồn kinh phí thực hiện chương trình ñược Ủy ban nhân dân tỉnh giao trong 

dự toán chi ngân sách hàng năm của Sở Công Thương. 

2. Hỗ trợ nhà ñầu tư tham gia thực hiện Chương trình hỗ trợ sau ñầu tư. 

3. Các nhà ñầu tư tham gia thực hiện Chương trình hỗ trợ chịu trách nhiệm huy 

ñộng các nguồn vốn ñể kết hợp với phần ngân sách hỗ trợ ñể ñảm bảo thực hiện các 

hoạt ñộng phát triển công nghiệp hỗ trợ có hiệu quả.  

ðiều 5. Nguồn kinh phí bảo ñảm hoạt ñộng  

Ngân sách tỉnh bảo ñảm kinh phí cho các hoạt ñộng thuộc Chương trình hỗ trợ 

trên ñịa bàn tỉnh Bình ðịnh theo ñối tượng quy ñịnh tại ðiều 2 Quy ñịnh này. Phần 

còn lại là kinh phí huy ñộng từ các nguồn hợp pháp khác, lồng ghép các dự án thuộc 

Chương trình mục tiêu quốc gia và các Chương trình phát triển kinh tế - xã hội khác 

ñể thực hiện tốt mục tiêu của phát triển công nghiệp hỗ trợ. 

ðiều 6. Quản lý kinh phí hỗ trợ phát triển công nghiệp hỗ trợ  
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1. Cơ quan quản lý Chương trình hỗ trợ (Sở Công Thương) ñược bố trí tối ña 2% 
kinh phí hỗ trợ của Chương trình hỗ trợ và nằm trong dự toán do Ủy ban nhân dân 
tỉnh giao hàng năm ñể tổ chức thẩm ñịnh, kiểm tra, giám sát, nghiệm thu; chi phí làm 
thêm giờ theo chế ñộ quy ñịnh; văn phòng phẩm, ñiện thoại, bưu chính, ñiện nước; 
chi công tác phí, xăng dầu, thuê xe ñi kiểm tra và thuê chuyên gia (nếu có).  

2. Sở Công Thương xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí cho Chương trình hỗ 
trợ phát triển công nghiệp hỗ trợ của tỉnh tổng hợp vào dự toán ngân sách hàng năm 
của Sở Công Thương gửi Sở Tài chính cân ñối, tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh 
phê duyệt theo quy ñịnh của pháp luật. 

3. Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp thuộc Sở Công 
Thương là ñơn vị trực tiếp quản lý, cấp phát và quyết toán kinh phí thuộc Chương 
trình hỗ trợ. 

CHƯƠNG II 

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ 

TRÊN ðỊA BÀN TỈNH BÌNH ðỊNH 

ðiều 7. Hỗ trợ nghiên cứu và phát triển  

Nhà ñầu tư có dự án ñầu tư nghiên cứu, phát triển công nghệ và sản xuất thử 
nghiệm các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục ưu tiên ñược hỗ trợ như sau:  

1. ðược hỗ trợ chi phí ñầu tư nghiên cứu công nghệ mới, công nghệ tiên tiến 
thay thế công nghệ nhập khẩu hoặc công nghệ có kết quả ứng dụng mang lại hiệu quả 
cao so với công nghệ ñang thực hiện. Mức hỗ trợ tối ña ñến 30% chi phí nhưng 
không quá 500 triệu ñồng/dự án, bao gồm các chi phí: Mua máy móc thiết bị, hoàn 
chỉnh tài liệu về quy trình công nghệ, quy trình sản xuất, phục vụ cho việc nghiên cứu 
công nghệ.  

2. ðược hỗ trợ chi phí thực hiện dự án ñầu tư sản xuất thử nghiệm các sản phẩm 
công nghiệp hỗ trợ. Mức hỗ trợ tối ña ñến 50% chi phí nhưng không quá 300 triệu 
ñồng/dự án, bao gồm các chi phí: ðầu tư máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất, 
nguyên vật liệu, mua tài liệu kỹ thuật, tiêu thụ năng lượng, thuê nhân công, kiểm ñịnh 
chất lượng sản phẩm. 

ðiều 8. Hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao 

1. Hoạt ñộng ứng dụng và chuyển giao công nghệ ñể sản xuất sản phẩm công 
nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục ưu tiên ñược hỗ trợ như sau: 

a. Các dự án hợp tác giữa doanh nghiệp sản xuất và các ñơn vị có công nghệ ứng 
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dụng trong việc chuyển giao công nghệ ñược hỗ trợ tối ña ñến 50% chi phí nhưng 
không quá 300 triệu ñồng/dự án. Trường hợp dự án sản xuất vật liệu có sử dụng trên 
85% nguyên liệu là sản phẩm của quá trình chế biến sâu khoáng sản trong nước bao 
gồm quặng kim loại, quặng phi kim loại và sản phẩm hóa dầu ñể phục vụ cho sản 
xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ñược hỗ trợ tối ña ñến 75% chi phí nhưng không 
quá 450 triệu ñồng/dự án. 

b. ðược hỗ trợ chi phí chế tạo thử nghiệm sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc 
Danh mục ưu tiên, mức hỗ trợ tối ña ñến 50% chi phí nhưng không quá 100 triệu 
ñồng/dự án, bao gồm các chi phí: Nguyên vật liệu, tài liệu kỹ thuật, tiêu thụ năng 
lượng, thuê nhân công, kiểm ñịnh chất lượng sản phẩm.   

2. ðược hỗ trợ chi phí giám ñịnh công nghệ chuyển giao, mức hỗ trợ tối ña ñến 
50% chi phí nhưng không quá 40 triệu ñồng/dự án.  

ðiều 9. Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực 

Doanh nghiệp có dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục 
ưu tiên ñược hỗ trợ ñào tạo nguồn nhân lực như sau: ðược hỗ trợ một lần chi phí cho 
doanh nghiệp tổ chức ñào tạo nghề cho người lao ñộng học nghề ngắn hạn có thời 
gian ñào tạo dưới 03 tháng với mức hỗ trợ tối ña ñến 80% chi phí nhưng không quá 
2,5 triệu ñồng/người/khóa học. 

ðiều 10. Hỗ trợ xúc tiến thương mại, phát triển thị trường  

Doanh nghiệp có dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục 
ưu tiên phát triển ñược hỗ trợ như sau:  

1. ðược hỗ trợ tham gia hội chợ, triển lãm trong nước (trong tỉnh hoặc ngoài 
tỉnh), nước ngoài với mức hỗ trợ theo quy ñịnh tại Quy chế xây dựng, quản lý và thực 
hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Bình ðịnh. 

2. ðược hỗ trợ xây dựng và xác lập quyền sở hữu công nghiệp (nhãn hiệu, kiểu 
dáng công nghiệp) trong nước với mức hỗ trợ tối ña ñến 50% chi phí nhưng không quá 
35 triệu ñồng/văn bằng và không quá 02 văn bằng/doanh nghiệp/năm; Hỗ trợ xác lập 
quyền sở hữu công nghiệp quốc tế với mức hỗ trợ tối ña ñến 50% chi phí nhưng không 
quá 50 triệu ñồng/văn bằng và không quá 01 văn bằng/doanh nghiệp/năm. 

CHƯƠNG III 

TRÌNH TỰ XÂY DỰNG, THẨM ðỊNH, PHÊ DUYỆT 

CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ VÀ HẬU KIỂM 

ðiều 11. ðiều kiện hỗ trợ 
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1. Dự án ñầu tư sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ phù hợp với Danh mục ưu 

tiên quy ñịnh tại Phụ lục ban hành kèm theo Quy ñịnh này. 

2. Phù hợp với các nội dung hoạt ñộng hỗ trợ quy ñịnh tại ðiều 7, ðiều 8, ðiều 9 

và ðiều 10, Chương II của Quy ñịnh này. 

3. Trong cùng một nội dung hỗ trợ, nếu nhà ñầu tư ñã ñược hỗ trợ theo các quy 

ñịnh khác của Ủy ban nhân dân tỉnh thì không ñược hỗ trợ theo quy ñịnh này. 

ðiều 12. Thành phần hồ sơ ñề nghị hỗ trợ 

1. Thành phần hồ sơ quy ñịnh chung cho các nội dung ñề nghị hỗ trợ:  

a. ðơn ñề nghị hỗ trợ kinh phí.  

b. Bản sao Giấy chứng nhận ñăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận ñăng 

ký kinh doanh; Bản sao Quyết ñịnh chủ trương ñầu tư hoặc Giấy chứng nhận ñăng ký 

ñầu tư (nếu có). 

c. Văn bản cam kết chưa ñược hỗ trợ từ bất kỳ nguồn kinh phí nào của Ủy ban 

nhân dân tỉnh ñối với nội dung ñề nghị hỗ trợ. 

d. Bản sao Quyết ñịnh phê duyệt báo cáo ñánh giá tác ñộng môi trường hoặc kế 

hoạch bảo vệ môi trường hoặc xác nhận hoàn thành công trình theo quy ñịnh của 

pháp luật về bảo vệ môi trường.  

2. Tùy vào từng nội dung ñề nghị hỗ trợ cụ thể, nhà ñầu tư bổ sung thành phần 

hồ sơ như sau: 

a. Trường hợp ñề nghị hỗ trợ nghiên cứu và phát triển quy ñịnh tại Khoản 1, 

ðiều 7 Quy ñịnh này: 

- Báo cáo dự án ñầu tư nghiên cứu và phát triển khoa học công nghệ theo quy 

ñịnh hiện hành của pháp luật về khoa học và công nghệ; Quyết ñịnh phê duyệt dự án 

của cấp có thẩm quyền (bản sao); 

- Báo cáo hiệu quả kinh tế, kỹ thuật của công nghệ ñã ñược nghiên cứu và phát triển; 

- Các hợp ñồng, hóa ñơn chứng từ liên quan (bản sao); 

- Các hồ sơ liên quan về sở hữu trí tuệ, chất lượng sản phẩm (bản sao, nếu có). 

b. Trường hợp ñề nghị hỗ trợ sản xuất thử nghiệm quy ñịnh tại Khoản 2, ðiều 7 

Quy ñịnh này: 

- Báo cáo hiệu quả kinh tế, kỹ thuật của dự án sản xuất thử nghiệm; mẫu sản 

phẩm hoặc hình ảnh sản phẩm sản xuất thử nghiệm;  
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- Các hợp ñồng, hóa ñơn chứng từ liên quan (bản sao); 

- Các hồ sơ liên quan về sở hữu trí tuệ, chất lượng sản phẩm (bản sao, nếu có). 

c. Trường hợp ñề nghị hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao công nghệ quy ñịnh tại 

ðiểm a, Khoản 1, ðiều 8 Quy ñịnh này: 

- Báo cáo hiệu quả kinh tế, kỹ thuật sau khi ñầu tư chuyển giao, ñổi mới, cải tiến 

công nghệ;  

- Hợp ñồng chuyển giao, ñổi mới, cải tiến công nghệ, mua thiết bị công nghệ và 

các hóa ñơn, chứng từ liên quan (bản sao); hình ảnh thiết bị công nghệ (nếu có). 

d. Trường hợp ñề nghị hỗ trợ chế tạo thử nghiệm quy ñịnh tại ðiểm b, Khoản 1, 

ðiều 8 Quy ñịnh này: 

- Báo cáo hiệu quả kinh tế, kỹ thuật của dự án chế tạo thử nghiệm; mẫu sản 

phẩm hoặc hình ảnh sản phẩm chế tạo thử nghiệm; 

- Các hợp ñồng, hóa ñơn chứng từ liên quan (bản sao); 

- Các hồ sơ liên quan về sở hữu trí tuệ, chất lượng sản phẩm (bản sao, nếu có). 

ñ. Trường hợp ñề nghị hỗ trợ giám ñịnh công nghệ chuyển giao quy ñịnh tại 

Khoản 2, ðiều 8 Quy ñịnh này: 

- Báo cáo dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục ưu tiên; 

- Văn bản giám ñịnh công nghệ chuyển giao của cơ quan có thẩm quyền (bản sao); 

- Các hợp ñồng, hóa ñơn chứng từ liên quan (bản sao); 

- Các hồ sơ liên quan về sở hữu trí tuệ, chất lượng sản phẩm (bản sao, nếu có). 

e. Trường hợp ñề nghị hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực quy ñịnh tại ðiều 9 Quy 

ñịnh này: 

- Quyết ñịnh cấp giấy chứng nhận; Danh sách học viên ñược cấp giấy chứng 

nhận (có chữ ký của học viên); 

- Hợp ñồng lao ñộng có thời hạn từ 12 tháng trở lên ñối với lao ñộng sau khi 

ñược ñào tạo (bản sao); 

- Hóa ñơn chứng từ thanh toán chi tổ chức ñào tạo và danh sách ký nhận tiền ăn, 

tiền ñi lại của học viên (nếu có). 

g. Trường hợp ñề nghị hỗ trợ xúc tiến thương mại, phát triển thị trường quy ñịnh 

tại ðiều 10 Quy ñịnh này: 
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- Hợp ñồng thuê gian hàng giữa nhà ñầu tư và ñơn vị sự kiện tổ chức hội chợ 

(trong ñó ghi rõ vị trí gian hàng, số lượng gian hàng, giá thuê gian hàng và mức kinh 

phí ñược hỗ trợ); 

- Hóa ñơn tài chính của ñơn vị sự kiện tổ chức hội chợ, triển lãm thu tiền thuê gian 

hàng của nhà ñầu tư, các chứng từ liên quan ñến nội dung ñề nghị hỗ trợ (bản sao); 

- Giấy chứng nhận xác lập quyền sở hữu công nghiệp (bản sao, nếu có).  

ðiều 13. Tiếp nhận, ñánh giá, thẩm ñịnh 

1. Tiếp nhận, ñánh giá nội dung hỗ trợ: 

a. Nhà ñầu tư gửi 01 bộ hồ sơ ñề nghị hỗ trợ ñến Sở Công Thương trước ngày 15 

tháng 7 hàng năm của năm trước năm kế hoạch; 

b. Sở Công Thương căn cứ các nội dung ñề nghị hỗ trợ và các quy ñịnh tại Quy 

ñịnh này, ñánh giá sơ bộ, tổng hợp nội dung ñề nghị hỗ trợ gửi Hội ñồng thẩm ñịnh.  

c. Thời hạn giải quyết: 

- Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận ñược hồ sơ, Sở Công 

Thương có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ, ñầy ñủ của hồ sơ theo quy ñịnh; Trường 

hợp hồ sơ chưa ñầy ñủ và không hợp lệ, Sở Công Thương thông báo bằng văn bản 

cho nhà ñầu tư ñể bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ và nộp Sở Công Thương trước thời hạn 

quy ñịnh tại ðiểm a, Khoản 1 của ðiều này. 

- Trong thời hạn mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nhận hồ sơ, 

Hội ñồng thẩm ñịnh tiến hành thẩm ñịnh, ñánh giá nội dung các hồ sơ ñề nghị hỗ trợ, 

trường hợp cần thiết sẽ kiểm tra thực tế tại cơ sở.  

- Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận ñược kết quả thẩm ñịnh 

của Hội ñồng thẩm ñịnh, Sở Công Thương có trách nhiệm thông báo cho nhà ñầu tư 

về kết quả thẩm ñịnh.   

2. Thành phần, nhiệm vụ và nguyên tắc làm việc của Hội ñồng thẩm ñịnh:  

Hội ñồng thẩm ñịnh (Hội ñồng) do Giám ñốc Sở Công Thương quyết ñịnh thành 

lập. Sở Công Thương là cơ quan thường trực của Hội ñồng. Hội ñồng sử dụng con 

dấu của Sở Công Thương trong thời gian thực hiện nhiệm vụ và tự giải thể sau khi 

hoàn thành nhiệm vụ. 

a. Thành phần Hội ñồng: 

Hội ñồng thẩm ñịnh gồm các thành viên sau:  
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- Chủ tịch Hội ñồng: Lãnh ñạo Sở Công Thương; 

- Các Ủy viên Hội ñồng: ðại diện Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Kế hoạch và 

ðầu tư, Sở Tài chính, Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội (ñối với nội dung hỗ trợ 

phát triển nguồn nhân lực), Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Bình ðịnh, các 

tổ chức, chuyên gia khoa học và công nghệ trên ñịa bàn tỉnh (khi cần thiết) và ñại 

diện lãnh ñạo các phòng, ñơn vị liên quan thuộc Sở Công Thương.  

b. Nhiệm vụ của Hội ñồng: 

- Xem xét, ñánh giá hiệu quả kinh tế theo nội dung quy ñịnh tại Khoản 3 ðiều này. 

- Căn cứ kết quả thực hiện dự án của nhà ñầu tư, Hội ñồng tiến hành thẩm ñịnh 

hồ sơ ñề nghị hỗ trợ và ñề xuất mức hỗ trợ theo Quy ñịnh này.  

c. Nguyên tắc làm việc của Hội ñồng:  

- Dân chủ, công khai và minh bạch theo ñúng quy ñịnh của pháp luật. 

- Hội ñồng làm việc theo chế ñộ kiêm nhiệm và theo nguyên tắc ña số thông qua 

dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hội ñồng. Cuộc họp của Hội ñồng ñược tổ chức khi có ít 

nhất 2/3 số thành viên Hội ñồng tham dự. 

3. Nội dung thẩm ñịnh: 

a. Mức ñộ phù hợp của dự án ñối với các ñiều kiện hỗ trợ ñược quy ñịnh tại 

ðiều 11 của Quy ñịnh này. 

b. Mục tiêu, sự cần thiết và hiệu quả của dự án; tính hợp lý về sử dụng kinh phí, 

nguồn lực và cơ sở vật chất, kỹ thuật khác. 

c. Năng lực của nhà ñầu tư thực hiện dự án. 

d. Sự phù hợp và ñầy ñủ của hồ sơ, tài liệu của dự án. 

ñ. Khả năng ñáp ứng các ñiều kiện về bảo vệ môi trường của dự án.  

ðiều 14. Xây dựng và thực hiện Chương trình hỗ trợ  

1. Trên cơ sở kết quả thẩm ñịnh, Hội ñồng tổng hợp trình Giám ñốc Sở Công 

Thương ñể xem xét xác ñịnh Chương trình hỗ trợ và ñưa vào dự toán kinh phí hàng 

năm của Sở Công Thương ñảm bảo thời gian theo quy ñịnh. 

2. Sau khi ñược Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và Sở Tài chính thông báo dự 

toán chi ngân sách (trong ñó có nội dung chi cho Chương trình hỗ trợ), Giám ñốc Sở 

Công Thương tiến hành rà soát ñể phân bổ kinh phí ñược hỗ trợ ñảm bảo nguyên tắc 

tổng kinh phí hỗ trợ ñể thực hiện các dự án trong Chương trình hỗ trợ không vượt quá 
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dự toán ñược phê duyệt. Trên cơ sở ñó, Giám ñốc Sở Công Thương trình Ủy ban 

nhân dân tỉnh phê duyệt Chương trình hỗ trợ, hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh gồm:  

- Tờ trình của Sở Công Thương trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Chương 

trình hỗ trợ kèm theo Biên bản thẩm ñịnh của Hội ñồng.  

- Dự thảo quyết ñịnh phê duyệt Chương trình, kèm biểu tổng hợp chi tiết các dự án. 

3. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương hướng dẫn việc lập dự 

toán, phân bổ, sử dụng và thanh quyết toán các khoản kinh phí hỗ trợ theo quy ñịnh 

của pháp luật. 

ðiều 15. Hậu kiểm và thu hồi hỗ trợ 

1. Sở Công Thương có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan 

tổ chức kiểm tra ñịnh kỳ hoặc ñột xuất các dự án ñược hưởng hỗ trợ trên ñịa bàn tỉnh; 

tổng hợp, ñề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý các trường hợp sai phạm, các vấn ñề 

vướng mắc liên quan. 

2. Nội dung kiểm tra: Hồ sơ pháp lý; cơ sở vật chất; sản phẩm của dự án ñược 

hưởng hỗ trợ; tình hình hoạt ñộng sản xuất, kinh doanh. 

3. Các trường hợp bị thu hồi hỗ trợ:  

a. Khai báo không trung thực và sử dụng các chính sách hỗ trợ không ñúng mục ñích;  

b. Trong quá trình sản xuất có sự thay ñổi về sản phẩm ñang ñược hưởng hỗ trợ 

mà nhà ñầu tư không báo cáo với cơ quan có thẩm quyền; 

c. Các sai phạm khác theo kiến nghị của ñoàn kiểm tra. 

4. Nhà ñầu tư sai phạm có trách nhiệm hoàn trả các hỗ trợ ñã ñược hưởng và 

chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hành vi sai phạm. 

CHƯƠNG IV 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

ðiều 16. Trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước 

1. Sở Công Thương là cơ quan ñầu mối, chủ trì tổ chức thực hiện Chính sách hỗ 

trợ phát triển công nghiệp hỗ trợ trên ñịa bàn tỉnh, có trách nhiệm:  

a. Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân về thủ tục, hồ sơ ñể tham gia Chương trình 

hỗ trợ phát triển công nghiệp hỗ trợ hàng năm. Chủ trì tổ chức thẩm ñịnh hồ sơ ñề 

nghị hỗ trợ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt mức kinh phí hỗ trợ. 

b. Rà soát, cập nhật Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển 
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phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo từng thời kỳ, trình Ủy 

ban nhân dân tỉnh phê duyệt. 

c. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ñơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra, ñánh 
giá tình hình thực hiện các dự án, việc quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ và ñề xuất Ủy 
ban nhân dân tỉnh giải quyết các vấn ñề có liên quan ñến quá trình thực hiện Chương 
trình hỗ trợ.  

d. Tổ chức thực hiện việc xác nhận ưu ñãi, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân về 
thủ tục, hồ sơ ñể tham gia Chương trình hỗ trợ phát triển công nghiệp hỗ trợ quốc gia 
và ñịnh kỳ hàng năm báo cáo tổng hợp các dự án ñược xác nhận ưu ñãi gửi Bộ Công 
Thương theo danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển ñược quy ñịnh 
tại Phụ lục kèm theo Nghị ñịnh số 111/2015/Nð-CP ngày 03/11/2015 của Chính phủ. 

ñ. Quản lý, theo dõi và tổng hợp báo cáo ñịnh kỳ hàng năm hoặc ñột xuất về tình 
hình thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển công nghiệp hỗ trợ trên ñịa bàn tỉnh gửi 
Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan có liên quan theo quy ñịnh.  

2. Các Sở: Kế hoạch và ðầu tư, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Lao ñộng - 
Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp thẩm ñịnh, 
tham gia ý kiến về hồ sơ ñề nghị hỗ trợ. 

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các hiệp hội doanh nghiệp trên 
ñịa bàn tỉnh ñẩy mạnh công tác phổ biến, cung cấp thông tin, vận ñộng doanh nghiệp 
tham gia phát triển công nghiệp hỗ trợ.  

ðiều 17. Trách nhiệm của nhà ñầu tư 

1. Lập hồ sơ ñề nghị hỗ trợ theo quy ñịnh, ñảm bảo và chịu trách nhiệm pháp lý về 
tính chính xác, trung thực và ñầy ñủ các thông tin trong hồ sơ, tài liệu ñã cung cấp cho 
cơ quan quản lý trong việc xây dựng Chương trình hỗ trợ. Quản lý, sử dụng kinh phí hỗ 
trợ ñúng mục ñích và thực hiện thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ theo ñúng quy ñịnh. 

2. Sau khi nhận ñược kinh phí hỗ trợ, trong thời gian ba năm tiếp theo, nhà ñầu 
tư có trách nhiệm báo cáo ñịnh kỳ trước ngày 20 tháng 12 hàng năm gửi Sở Công 
Thương về tình hình hoạt ñộng sản xuất kinh doanh các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ 
ñược hưởng hỗ trợ. Nội dung báo cáo tình hình hoạt ñộng sản xuất kinh doanh gồm: 
Vốn ñầu tư thực hiện; kết quả hoạt ñộng sản xuất kinh doanh; thông tin về lao ñộng, 
doanh thu, giá trị xuất khẩu, nộp ngân sách và các chỉ tiêu chuyên ngành khác.  

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, ñơn vị, tổ 
chức, cá nhân có liên quan phản ánh về Sở Công Thương ñể tổng hợp, báo cáo, ñề xuất 
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Ủy ban nhân dân tỉnh./. 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
Hồ Quốc Dũng 
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Phụ lục 
DANH MỤC SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ  

ƯU TIÊN PHÁT TRIỂN TRÊN ðỊA BÀN TỈNH BÌNH ðỊNH  
(Kèm theo Quyết ñịnh số 76/2016/Qð-UBND  
ngày 19/12/2016 của UBND tỉnh Bình ðịnh) 

 

I. NGÀNH CHẾ BIẾN GỖ: 

- Sản xuất ván dăm, ván lạng, ván ép, ván ghép thanh, ván MDF. 

- Phụ kiện ngành gỗ: Chốt gỗ, tay nắm, bản lề, ray trượt, ñinh, ốc, vít, pát, nút hít 
gỗ, cục hít tủ, trục cao su, bu lông, ñinh tán, long ñền. 

- Hóa chất, chất phụ trợ phục vụ trong ngành chế biến gỗ: Sơn, tinh màu, dầu bóng. 

II. NGÀNH CHẾ BIẾN ðÁ: 

- Sản xuất bột thép - ñầu mài cho máy ñánh bóng thành phẩm. 

- Hóa chất, chất hỗ trợ phục vụ trong ngành chế biến ñá: Sơn ñá granite, keo dán. 

III. NGÀNH CHẾ BIẾN THỨC ĂN CHĂN NUÔI: 

- Chế biến nhóm ñạm: Bột cá, bột thịt. 

- Chế biến nhóm vi lượng: Vitamin, khoáng chất, chất tạo màu, mùi. 

IV. NGÀNH CƠ KHÍ CHẾ TẠO: 

- Linh kiện và phụ tùng máy, thiết bị chế biến ñá. 

- Kết cấu, chi tiết xây lắp trụ tuabin ñiện gió. 

V. CÁC NGÀNH KHÁC: 

Nếu nhà ñầu tư thực hiện các hoạt ñộng phát triển công nghiệp hỗ trợ trên ñịa 
bàn tỉnh Bình ðịnh ngoài Danh mục ưu tiên nêu trên, Hội ñồng thẩm ñịnh xem xét sự 
phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thẩm ñịnh hồ sơ và ñề xuất 
UBND tỉnh xem xét, quyết ñịnh hỗ trợ.  


